
1
H24.180-

260511-14143

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
TRẦN THỊ MAI

Thôn Thiện Đáp, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0919958929
12/05/2026 

07:41:08

15/05/2026 

07:41:08

2
H24.180-

260512-0495

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG MINH 

THẮNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0349649763
12/05/2026 

07:55:48

13/05/2026 

07:55:48

3
H24.180-

260512-0658

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Nhị

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0369874987
12/05/2026 

08:05:44

13/05/2026 

08:05:44

4
H24.180-

260512-0759

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG MINH 

THẮNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0349649763
12/05/2026 

08:06:33

13/05/2026 

08:06:33

5
H24.180-

260512-0618

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Nhị

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0369874987
12/05/2026 

08:07:03

13/05/2026 

08:07:03

6
H24.180-

260512-0967

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đỗ Thị Luận

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0934237668
12/05/2026 

08:12:56

13/05/2026 

08:12:56

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 12/5/2026

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Hẹn trả 

kết quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ



7
H24.180-

260512-1025

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Văn Hữu

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0971266154
12/05/2026 

08:15:07

13/05/2026 

08:15:07

8
H24.180-

260512-0484

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Đoàn Thị Dinh

thôn vân dương, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0981247691
12/05/2026 

08:17:04

13/05/2026 

08:17:04

9
H24.180-

260512-0449

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Dinh

thôn vân dương, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0981247691
12/05/2026 

08:18:18

13/05/2026 

08:18:18

10
H24.180-

260512-1401

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Văn Sơn

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0968115706
12/05/2026 

08:27:04

13/05/2026 

08:27:04

11
H24.180-

260512-1877

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Trần Thị Lá

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0357325083
12/05/2026 

08:42:11

13/05/2026 

08:42:11

12
H24.180-

260512-1906

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN TRỌNG 

BẰNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977359598
12/05/2026 

08:42:46

13/05/2026 

08:42:46

13
H24.180-

260512-1739

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Hoàng Thị Thúy

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0343557140
12/05/2026 

08:44:11

13/05/2026 

08:44:11

14
H24.180-

260512-1611

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Nguyễn Văn Thảo

thôn cổ phục nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0772268439
12/05/2026 

08:48:26

13/05/2026 

08:48:26



15
H24.180-

260512-2276

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ TUYẾN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0368870727
12/05/2026 

08:55:18

13/05/2026 

08:55:18

16
H24.180-

260512-2275

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
TRẦN THỊ CÚC

Thôn Quỳnh Khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982780565
12/05/2026 

09:01:43

13/05/2026 

09:01:43

17
H24.180-

260512-2334

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
TRẦN THỊ CÚC

Thôn Quỳnh Khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982780565
12/05/2026 

09:02:30

13/05/2026 

09:02:30

18
H24.180-

260512-2472
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Văn Đồng

Thôn Đồng Mỹ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0867872952
12/05/2026 

09:03:28

24/05/2026 

14:33:28

19
H24.180-

260512-2591
Thủ tục chứng thực di chúc Nguyễn Quang Điền

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0978489232
12/05/2026 

09:07:35

13/05/2026 

09:07:35

20
H24.180-

260512-2660

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Lê Thị Thúy

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0934575837
12/05/2026 

09:09:31

13/05/2026 

09:09:31

21
H24.180-

260512-2541
Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Thị Nhung

thôn đồng văn, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0968001392
12/05/2026 

09:15:30

13/05/2026 

09:15:30

22
H24.180-

260512-2783
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Văn Sang

Thôn Lương Xá Nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0354229275
12/05/2026 

09:17:26

24/05/2026 

14:47:26

23
H24.180-

260512-2996

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Vũ Thị Minh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0972962986
12/05/2026 

09:22:26

13/05/2026 

09:22:26



24
H24.180-

260512-3211

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nho Văn Thành

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0394049567
12/05/2026 

09:30:39

13/05/2026 

09:30:39

25
H24.180-

260512-3218

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Đỗ Văn Hưởng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0962389561
12/05/2026 

09:33:08

13/05/2026 

09:33:08

26
H24.180-

260512-3283

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đỗ Văn Hưởng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0962389561
12/05/2026 

09:34:05

13/05/2026 

09:34:05

27
H24.180-

260512-3414
Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ ĐÌNH SÁNG

, Xã Đăk Rơ Wa, Tỉnh 

Quảng Ngãi, Việt Nam
0328272037

12/05/2026 

09:39:02

25/05/2026 

07:30:00

28
H24.180-

260512-3521

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ XOAN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0397359255
12/05/2026 

09:44:03

13/05/2026 

09:44:03

29
H24.180-

260512-3484

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Duy Tráng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0345916588
12/05/2026 

09:45:17

13/05/2026 

09:45:17

30
H24.180-

260511-8755

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Vũ Thị Vân Thanh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936741081
12/05/2026 

09:49:42

13/05/2026 

09:49:42



31
H24.180-

260512-3451

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Duy Tráng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0345916588
12/05/2026 

09:57:15

13/05/2026 

09:57:15

32
H24.180-

260512-3834

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN ĐĂNG KHOA

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0962374915
12/05/2026 

09:57:48

13/05/2026 

09:57:48

33
H24.180-

260512-3763

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ ĐỨC BÌNH

Thôn Cổ Phục Nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0967243429
12/05/2026 

10:00:44

13/05/2026 

10:00:44

34
H24.180-

260512-4118
Đăng ký lại khai tử Phạm Văn Liền

, Phường An Phong, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0835345796
12/05/2026 

10:13:20

15/05/2026 

07:30:00

35
H24.180-

260512-4221
Đăng ký lại khai tử Phạm Văn Liền

, Phường An Phong, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0835345796
12/05/2026 

10:14:31

15/05/2026 

07:30:00

36
H24.180-

260512-3733

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HÀ THỊ THÙY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0963296592
12/05/2026 

10:17:07

13/05/2026 

10:17:07

37
H24.180-

260511-5675

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
VŨ THỊ HẠNH

Thôn Lương Xá Bắc, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936682720
12/05/2026 

10:17:32

14/05/2026 

07:30:00



38
H24.180-

260512-4268

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đỗ Thị Khánh Ly

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0879196118
12/05/2026 

10:18:29

13/05/2026 

10:18:29

39
H24.180-

260512-3961

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ TUYẾN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0963296592
12/05/2026 

10:19:02

13/05/2026 

10:19:02

40
H24.180-

260511-5271
Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ VĂN ĐẠO

Lương Xá Bắc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0936682720
12/05/2026 

10:19:08

15/05/2026 

07:30:00

41
H24.180-

260512-4389

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Đỗ Thị Khánh Ly

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0879196118
12/05/2026 

10:20:49

13/05/2026 

10:20:49

42
H24.180-

260512-4647

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Trần Thị Út Sâm

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0968887556
12/05/2026 

10:31:53

13/05/2026 

10:31:53

43
H24.180-

260512-4753

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LÀNH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0395465884
12/05/2026 

10:36:31

13/05/2026 

10:36:31

44
H24.180-

260512-4850
Thủ tục đăng ký lại kết hôn Trần Nhật Tân

Thôn Quyết Thắng, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0396555986
12/05/2026 

10:41:21

25/05/2026 

07:30:00



45
H24.180-

260512-4908

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN LỘC

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977838428
12/05/2026 

10:43:37

13/05/2026 

10:43:37

46
H24.180-

260512-4592

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Thị Út Sâm

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0968887556
12/05/2026 

10:44:34

13/05/2026 

10:44:34

47
H24.180-

260512-5031

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

MẠC VĂN LÂM

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0969201319
12/05/2026 

10:48:26

13/05/2026 

10:48:26

48
H24.180-

260512-5023

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Hoàng Văn Thường

Thôn Vân Dương, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0395877336
12/05/2026 

10:52:53

13/05/2026 

10:52:53

49
H24.180-

260512-5078

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Hoàng Văn Thường

Thôn Vân Dương, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0395877336
12/05/2026 

10:54:07

13/05/2026 

10:54:07

50
H24.180-

260512-5127

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Hoàng Văn Thường

Thôn Vân Dương, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0395877336
12/05/2026 

10:54:58

13/05/2026 

10:54:58

51
H24.180-

260512-5261

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN SƠN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0972806929
12/05/2026 

10:58:21

13/05/2026 

10:58:21



52
H24.180-

260512-4943

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ HIỀN

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0373566993
12/05/2026 

11:10:47

13/05/2026 

11:10:47

53
H24.180-

260512-5103

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận 

di sản
BÙI VĂN THÀNH

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0373566993
12/05/2026 

11:20:18

13/05/2026 

11:20:18

54
H24.180-

260512-5805
Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ THỊ TÂN

Thôn Ga, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0382336076
12/05/2026 

11:26:53

25/05/2026 

07:30:00

55
H24.180-

260512-4956

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

MẠC HỒNG MINH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0373692198
12/05/2026 

11:34:01

13/05/2026 

11:34:01

56
H24.180-

260512-5084

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

MẠC HỒNG MINH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0373692198
12/05/2026 

11:35:15

13/05/2026 

11:35:15

57
H24.180-

260512-5657

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NINH THỊ HỒNG VÂN

thôn Thiện Đáp xã Phú 

Thái thành phố hải 

Phòng  , Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0899269765
12/05/2026 

11:36:54

13/05/2026 

11:36:54

58
H24.180-

260512-5528

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Thuật

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0963530693
12/05/2026 

11:38:22

13/05/2026 

11:38:22



59
H24.180-

260512-5454

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ TƯƠI

Văn Minh, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0948069485
12/05/2026 

11:39:24

13/05/2026 

11:39:24

60
H24.180-

260512-5246

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Ngọc Huy

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
12/05/2026 

11:42:47

13/05/2026 

11:42:47

61
H24.180-

260512-6142
Thủ tục đăng ký khai tử đỗ viết lãm

Cổ Phục Nam, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0981766757
12/05/2026 

11:50:36

13/05/2026 

11:50:36

62
H24.180-

260512-5955

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Nguyễn Thị Luận

Thôn Dưỡng Thái 

Nam, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0384292938
12/05/2026 

11:51:07

14/05/2026 

07:51:07

63
H24.180-

260512-6150
Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ LAN

Thôn Thiên Xuân, Xã 

An Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0399667901
12/05/2026 

11:52:37

25/05/2026 

07:52:37

64
H24.180-

260512-5915

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
PHẠM THỊ HIỀN

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0373566993
12/05/2026 

11:55:27

14/05/2026 

07:55:27

65
H24.180-

260512-3608

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
TRẦN THỊ THANH

Thôn Dưỡng Thái Bắc, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0327483494
12/05/2026 

11:57:25

15/05/2026 

11:57:25



66
H24.180-

260512-3485

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
TRẦN THANH TÂM

Thôn Vân Dương, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0327483494
12/05/2026 

11:58:46

15/05/2026 

11:58:46

67
H24.180-

260512-0157

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
VŨ VĂN GIANG

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0362245533
12/05/2026 

11:59:58

15/05/2026 

11:59:58

68
H24.180-

260512-0604
Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHẠM THỊ HOA

Thiện Đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0376950697
12/05/2026 

12:02:55

25/05/2026 

08:00:00

69
H24.180-

260512-5026
Thủ tục đăng ký khai tử Phạm Ngọc Huy

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
12/05/2026 

13:41:30

13/05/2026 

13:41:30

70
H24.180-

260512-6983

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN ĐIỀU

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0707613754
12/05/2026 

13:43:27

13/05/2026 

13:43:27

71
H24.180-

260512-7110

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
TRẦN ĐĂNG KHOA

Thôn Văn Minh, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0962374915
12/05/2026 

13:52:25

13/05/2026 

13:52:25

72
H24.180-

260512-7148

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Trần Duy Hưng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0374243671
12/05/2026 

13:54:02

13/05/2026 

13:54:02



73
H24.180-

260512-7218

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Kim Oanh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936518348
12/05/2026 

13:58:38

13/05/2026 

13:58:38

74
H24.180-

260512-7286

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận 

di sản
VŨ THỊ TIN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0373566993
12/05/2026 

14:03:15

13/05/2026 

14:03:15

75
H24.180-

260512-7425

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ VÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0328259008
12/05/2026 

14:13:11

13/05/2026 

14:13:11

76
H24.180-

260512-7477

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
Hoàng Thị Minh Thuần

Thôn Đồng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0352450983
12/05/2026 

14:16:55

15/05/2026 

14:16:55

77
H24.180-

260512-7574

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn thị huê

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975135414
12/05/2026 

14:23:28

13/05/2026 

14:23:28

78
H24.180-

260512-7653

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Hương

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0333946698
12/05/2026 

14:29:07

13/05/2026 

14:29:07

79
H24.180-

260512-7607

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Hương

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0333946698
12/05/2026 

14:29:50

13/05/2026 

14:29:50



80
H24.180-

260512-7745

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Văn Sinh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0796310154
12/05/2026 

14:31:02

13/05/2026 

14:31:02

81
H24.180-

260512-7934

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN QUÝ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989285585
12/05/2026 

14:37:09

13/05/2026 

14:37:09

82
H24.180-

260512-8027

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
LÊ THỊ HƯỜNG

Thôn Thiên Xuân, Xã 

An Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982879018
12/05/2026 

14:43:52

13/05/2026 

14:43:52

83
H24.180-

260512-8137

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Phong

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0367604140
12/05/2026 

14:44:49

13/05/2026 

14:44:49

84
H24.180-

260512-8430

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Trần Văn Tiến

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989868525
12/05/2026 

14:56:52

13/05/2026 

14:56:52

85
H24.180-

260512-8392

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Văn Tiến

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989868525
12/05/2026 

15:02:27

14/05/2026 

07:30:00

86
H24.180-

260512-8556
Thủ tục đăng ký khai sinh TRẦN MINH THÔNG  

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0762821997
12/05/2026 

15:03:21

14/05/2026 

07:30:00



87
H24.180-

260512-8922

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Dương Ngọc Hải

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0777661076
12/05/2026 

15:22:59

14/05/2026 

07:30:00

88
H24.180-

260512-7631

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Phạm Ngọc Huy

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
12/05/2026 

15:26:38

14/05/2026 

07:30:00

89
H24.180-

260512-7562

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Ngọc Huy

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
12/05/2026 

15:28:35

14/05/2026 

07:30:00

90
H24.180-

260512-8948

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Tạ Thanh Thảo

thôn Thượng Đỗ 2, Xã 

Lai Khê, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0964388820
12/05/2026 

15:32:24

14/05/2026 

07:30:00

91
H24.180-

260512-9123

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
VŨ THỊ TUYẾT

Thôn Dưỡng Thái 

Nam, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0378828380
12/05/2026 

15:34:29

14/05/2026 

10:04:29

92
H24.180-

260512-8950

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Dương Ngọc Hải

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0777661076
12/05/2026 

15:34:49

14/05/2026 

07:30:00

93
H24.180-

260512-9287

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ ĐÌNH DÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0972161413
12/05/2026 

15:51:15

14/05/2026 

07:30:00



94
H24.180-

260512-9494
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Trần văn minh

Thôn Tân Phú, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0984401916
12/05/2026 

15:54:49

25/05/2026 

10:24:49

95
H24.180-

260512-9551

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Thị Chung

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989339938
12/05/2026 

15:58:52

14/05/2026 

07:30:00

96
H24.180-

260512-9640
Thủ tục đăng ký lại khai sinh

TRẦN THỊ MINH 

NGỌC

Thôn Tân Phú, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0705606746
12/05/2026 

16:04:22

25/05/2026 

10:34:22

97
H24.180-

260512-8723

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
NGUYỄN THỊ MÙI

Thôn Lễ Độ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0936682720
12/05/2026 

16:06:10

14/05/2026 

10:36:10




